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PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH  

HUỔI LÈNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số: 01/TB-THHL 

 
Huổi Lèng, ngày 25 tháng 4 năm 2023 

                                                     THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 4 

Năm học 2023 – 2024 

 

             Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 

4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết 

định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Số 

506/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Phê duyệt 

sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của  UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 

10 (bổ sung) sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn khối 4+5 đề xuất; căn cứ 

Biên bản họp về lựa chọn sách giáo khoa ngày 01,02/03/2023 của trường PTDTBT 

tiểu học Huổi Lèng; 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng thông báo danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 được phê duyệt sử dụng trong nhà trường năm học 2023 - 2024 tới 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh như 

sau: 
TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 
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Tiếng Việt 4 

 

 

Tập 1 

Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng 

Chủ biên: Trần Thị Hiền Lương 

Tác giả: Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan  

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Tập 2 

Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng 

Chủ biên: Trần Thị Hiền Lương 

Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan,  Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm  

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 4 Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái 

Chủ biên: Lê Anh Vinh 

Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh 

Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 4 Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Toan 

Chủ biên: Trần Thành Nam 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 
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Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

Nam 

4 Khoa học 4 Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng 

Chủ biên: Vũ Văn Hùng, Phan Thanh Hà 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào 

Thị Sen, Triệu Anh Trung. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5  

 

Lịch Sử và Địa 

lí 4 

Tổng chủ biên: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ ( LS) 

– Đào Ngọc Hùng ( ĐL) 

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ (LS) – Trần Thị Hà 

Giang ( ĐL)  

Tác giả: Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương(LS)- Đặng 

Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương ( ĐL) 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 4 Tổng chủ biên: Nguyễn Chí Công 

Chủ biên: Hoàng Thị Mai 

Tác giả: Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Công Nghệ 4 Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng 

Chủ biên: Đặng Văn Nghĩa 

Tác giả: Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, 

Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 

Giáo dục 

Thể chất 4 

Tổng chủ biên: Nguyễn Duy Quyết 

Chủ biên: Nguyễn Hồng Dương 

Tác giả: Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 Âm nhạc 4 Tổng chủ biên: Đỗ Thị Minh Chính 

Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Bình 

Tác giả: Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ thuật 4 Tổng chủ biên: Đinh Gia Lê 

Chủ biên: Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương, 

Tác giả: Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Tổng chủ biên: Lưu Thu Thuỷ 

Chủ biên: Nguyễn Thuỵ Anh 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên,Trần Thị Tố Oanh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 
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Tiếng Anh 4 

(Family and 

Friends 

National 

Edition) 

Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân 

Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn 

Tác giả: Phạm Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                           
 

                

 

                                                                                 Hoàng Thanh Nghị                                                          
 


